
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 33 * NĂM HỌC 2025-2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 23/03/2026 ĐẾN HẾT NGÀY 29/03/2026

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

23/03/2026 24/03/2026 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 29/03/2026

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:45

ID: 944 5136 9984
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-16:45

ID: 944 5136 9984
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:45

ID: 930 9848 6945
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-16:45

ID: 930 9848 6945
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

T. Thức dạy thay

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:45

ID: 948 6289 9401
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-16:45

ID: 948 6289 9401
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:45

ID: 962 0732 2810
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-16:45

ID: 962 0732 2810
Pass:123456

PM:507PT CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-10:45

ID: 955 1152 8868
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 07:00-10:45

ID: 955 1152 8868
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

T. Khánh dạy thay

32CBN1

32CHT2

32CSC1

32CYC1

32SBN1



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

23/03/2026 24/03/2026 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 29/03/2026

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-10:45

ID: 984 0185 8318
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 07:00-10:45

ID: 984 0185 8318
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-10:45

ID: 986 6572 9012
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 07:00-10:45

ID: 986 6572 9012
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B2)
Từ: 07:00-10:45

ID: 991 1610 6124
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:45

ID: 991 1610 6124
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 963 7802 7820
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 963 7802 7820
Pass:123456

PM:507PT CS 209 PT
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Tập Trung

32SHT2

32SSC1

32SYC1

32TBN2



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

23/03/2026 24/03/2026 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 29/03/2026

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 946 0831 2066
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Hân

ĐT:0905050424
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 946 0831 2066
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Hân

ĐT:0905050424
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 977 8469 7521
Pass:123456

PM:609 CS 03QT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung
507PT->609

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 977 8469 7521
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 964 6514 2689
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 964 6514 2689
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 983 5068 1543
Pass:123456

PM:610 CS 03QT
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung
507PT->610

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 983 5068 1543
Pass:123456

PM:129 CS 209 PT
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 986 4088 5200
Pass:123456

PM:507PT CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung
508A->507PT

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 986 4088 5200
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

32TBN3

32THT2

32THT3

32TSC1

32TSC2



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

23/03/2026 24/03/2026 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 29/03/2026

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 966 2929 0089
Pass:123456

PM:623 CS 03QT
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung
507PT->623

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 966 2929 0089
Pass:123456

PM:128 CS 209 PT
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 998 3341 0860
Pass:123456

PM:502 CS 03QT
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Tập Trung

508A->502

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 998 3341 0860
Pass:123456

PM:507PT CS 209 PT
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Tập Trung

32TYC1

32TYC2


